
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Cây xanh và hoa 1 06/01-10/01/2025 Nguyễn Thị Thúy Liên

Rau ngon quả ngọt 1 13/01-17/01/2025 Hoàng Thị Đoan Trinh

Bé vui đón tết 1 20/01-24/01/2025 Nguyễn Thị Thúy Liên Nghỉ tết từ 27/01-
02/02/2025

Rau, củ bé thích 1 03/02-07/02/2025 Hoàng Thị Đoan Trinh

III. CHUẨN BỊ:
               Nhánh
Chuẩn bị

Nhánh 1
Cây xanh và hoa

Nhánh 2
Rau ngon quả ngọt

Nhánh 3
Bé vui đón tết

Nhánh 4
Mùa xuân nho nhỏ

Giáo viên -  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Thay đổi góc xây dựng 
thành xây dựng mô hình 
công viên cây xanh.
- Bổ sung các nguyên 
học liệu tạo cây xanh, 
sắp xếp công viên:
+ Bìa catton, cành cây, 
lá cây, quả khô.
+ Sỏi, các loại hình 
khối, vỏ hộp
+ Cây hoa, cây ăn quả 
(có chi tiết rời để ghép)

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị đd dạy học 
đầy đủ phù hợp với nội 
dung.
- Tranh thơ chữ to bài: 
“Vè rau củ”, truyện: 
“Cây rau của thỏ út”
- Lôtô về các loại rau, 
củ.
- Nội dung tuyên truyền 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đấy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên 
vật liệu, phế liệu: lá khô, 
hoa khô, tranh ảnh làm 
từ các chất liệu khác 
nhau: lá, hoa khô, hột 
hạt …
- Bài thơ, hò, vè, câu đố, 
bài hát, câu truyện về 
chủ đề “Thực vật- tết- 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đấy đủ.
- Chuẩn bị các tài liệu 
để cung cấp cho trẻ kiến 
thức về chủ đề “Tìm 
hiểu về mùa xuân”
- Tạo môi trường, chuẩn 
bị đầy đủ đồ dùng đồ 
chơi, nguyên vật liệu: 
giấy bìa, vải dạ màu, 
tranh ảnh, sách truyện, 
giá sách. 
Lọ sữa, bìa cát tông, các 
loại giấy màu, vải vụn, 



- Bổ sung nội dung góc 
chơi khám phá: 
+ Quá trính phát triển 
của cây từ cành, hạt, củ, 
lá (Được ươm trồng cho 
trẻ quan sát hàng ngày.
+ Dụng cụ chăm sóc 
làm vườn.
- Video hướng dẫn 
chăm sóc bảo vệ cây 
cối.
- Bài thơ, bài hát cho 
góc tuyên truyền theo 
chủ đề

với phụ huynh về dinh 
dưỡng cho trẻ mầm non.
- Bổ sung các bảng biểu, 
trò chơi phù hợp với 
CĐ.

mùa xuân”.
- Đồ dùng, nguyên liệu, 
các bước hướng dẫn cho 
trẻ gói bánh chưng

kéo, keo, họa báo.
- Lựa chọn một số bài 
thơ, câu chuyện, ca dao, 
đồng dao, video, bài hát 
về mùa xuân.
- Tạo cho trẻ tâm thế vui 
vẻ, thích đến  lớp.

Nhà trường - Chuẩn bị các phương tiện, tổ chức cho trẻ tiệc buffet.
- Tổ chức cùng cô, phụ huynh cho trẻ vui hội chợ xuân.
- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, trang page, website của nhà trường.

Phụ huynh - Ủng hộ các nguyên vật 
liệu: Vỏ hộp, giấy một 
mặt, chai nhựa, bìa 
cattong… ủng hộ 1 số 
loại cây cảnh
- Trò chuyện về: Tên 
gọi, đặc điểm của các 
loại cây và tác dụng của 
các loại  cây đó trong 
cuộc sống. 
- Hạt giống, chậu cây, 

- Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu (sách báo, tranh 
ảnh…) có liên quan đến 
chủ đề nhánh “rau, củ 
bé thích”
- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp, mở rộng kiến 
thức cho trẻ về lợi ích 
của các loại rau, củ và 1 
số cách chế biến đơn 
giản, ngon.

- Ủng hộ các nguyên 
học liệu sách báo, tranh 
ảnh, tạp chí, các phế 
liệu. Các đồ dùng trang 
trí tết.
- Thường xuyên đọc bản 
tuyên truyền của trường, 
của lớp
- Phối kết hợp cùng giáo 
viên tại lớp trong việc 
CSGD trẻ, phòng chống 

- Cùng trẻ khám phá chủ 
đề và sưu tầm sách báo 
về chủ đề cho trẻ cầm 
đến lớp.
- Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu (sách báo, tranh 
ảnh…) có liên quan đến 
chủ đề: “Nghề nghiệp”.
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến trường, 
động viên trẻ đi học 



đất để hướng dẫn trẻ 
cách gieo hạt-trồng cây 
tại nhà.

- Khuyến khích tạo cho 
trẻ có thói quen ăn rau, 
củ trong các bữa ăn 
hàng ngày.
- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề cô treo ở bảng 
tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên 
về tình hình sức khỏe 
của trẻ.
- Cho trẻ đi học đúng 
giờ, đi học chuyên cần.

dịch bệnh sốt, cúm, 
sởi...
- Kết hợp cùng giáo 
viên dạy trẻ 1 số hành vi 
văn minh, lịch sự trong 
ngày tết nguyên đán. 
Nói lời chúc tết ông bà, 
bố mẹ, anh chị em, cô 
giáo và bạn bè...
- Động viên trẻ đi học 
đúng giờ, thường xuyên 
kết hợp với GV chăm 
sóc trẻ tốt.

đúng giờ.

Trẻ - Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ 
chơi cho các tiết học.
- Tạo bộ sưu tập về cây 
xanh bé thích.

- Thuộc nội dung các 
bài thơ, câu đố về “Thực 
vật- tết- mùa xuân”
- Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ cô giao.
- Hoàn thiện album 
“Rau ngon quả ngọt”

- Gắn dán ảnh bé đến 
lớp, bé ở nhà, đi học 
đúng giờ  
- Biết cùng cô sắp xếp 
đồ dùng các góc chơi 
gọn gàng, ngăn nắp.
- Sắp xếp đdđc ở các 
góc cho hợp lý.
- Hoàn thiện album “Bé 
vui đón tết” 

- Gắn dán ảnh bé đến 
lớp, bé ở nhà, đi học 
đúng giờ  
- Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ cô giao.
- Cùng cô chuẩn bị môi 
trường hoạt động của 
chủ đề.
- Hoàn thiện album theo 
chủ đề.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

tt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

1 Đón trẻ trẻ - Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm quy trình chế biến một số món ăn ngày tết nguyên đán
- Trẻ nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
- Trẻ tự chọn sách để xem
- Xem tập phim số 19 mùa 2. Vui giao thông
- Thực hành: Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu 
- Bé Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
- Trò chuyện về một số hành vi bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ 
cành bứt hoa
- Đọc truyện tương tác với sự giúp đỡ của người lớn
- Trò chuyện về một số hành vi bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ 
cành bứt hoa
- Thực hành: Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.

2 Thể dục sáng * KĐ: T thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “ Sắp đến tết rồi”.
* TĐ: T tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và gậy
HH: Thổi bóng
Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
Lưng,Bụng: Đứng cúi người về phía trước
Chân: Đứng, một chân nâng cao, gập gối
Bật: Bật chụm, tách chân
* Erobic: Nhạc sôi động
* HT: T đi nhẹ nhàng quanh sân.



Nhánh 1
Cây xanh 

và hoa

06/01-
10/01/2025

GV: Ng T 
Thúy Liên

06/01/2025

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy vận động 
múa minh hoạ:  
“Em yêu cây 

xanh”

07/01/2025

PTNT
MTXQ

Khám phá một 
số kiểu lọ hoa

(5E)

08/01/2025

PTNN
 THƠ

Hoa kết trái
(Tiết 2)

09/01/2025

PTNT
TOÁN

So sánh chiều 
cao 3 đối tượng

10/01/2025

PTTM
TẠO HÌNH

Thiết kế lọ hoa
(EDP)

Nhánh 2
Rau ngon 
quả ngọt

13/01-
17/01/2025

GV: 
Hoàng Đ 

Trinh

13/01/2025

PTTC
THỂ DỤC

Trèo lên xuống 
5 gióng thang 

14/01/2025

PTNT
MTXQ

Rau, củ bé thích

15/01/2025

PTNT
TOÁN

So sánh độ lớn 
của 3 đối tượng

16/01/2025

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy trẻ VĐ vỗ 
tay theo nhịp bài 

hát: “Bầu bí 
thương nhau”

17/01/2025

PTNN
TRUYỆN

Kể chuyện theo 
tranh “Cây rau 

của thỏ út”

Nhánh 3
Bé vui đón 

tết

20/01-
24/01/2025

GV: Ng T 
Thúy Liên

20/01/2025

PTTC-KNXH
Bé vui đón tết

21/01/2025

PTTC
THỂ DỤC

Bò bằng bàn tay 
cẳng chân chui 

qua cổng

22/01/2025

PTTM
TẠO HÌNH

Xé dán trang trí 
thiệp mừng 

xuân 

23/01/2025

PTNN
THƠ

Tết đang vào 
nhà 
(T1)

24/01/2025

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy hát: “Sắp 
đến tết rồi”



Nhánh 4
Mùa xuân 
nho nhỏ

03/02-
07/02/2025

GV: 
Hoàng Đ 

Trinh

03/02/2025

PTNT
MTXQ

Tìm hiểu về mùa 
xuân 

04/02/2025

PTNN
 TRUYỆN

Sự tích mùa 
xuân (T1)

05/02/2025

PTTC
 THỂ DỤC

Nhả xa- Ném 
xa

06/02/2025

PTTM
TẠO HÌNH

Tô màu nước 
hoa mùa xuân

07/02/2025

PTTM
ÂM NHẠC
Rèn KNBD
Hát: “Bầu bí 
thương nhau”
Múa: “Em yêu 

cây xanh”

4 HĐNT Nhánh 1

06/01-
10/01/2025

06/01/2025

- TC: Cướp cờ
- Quan sát trò 
chuyện về một 
số cây bóng mát
- Chơi tự do

07/01/2025

- TC: Nhảy bao 
bố
- Đọc thơ: “Hoa 
kết trái”
- Chơi tự do

08/01/2025

- Hát: “Lý cây 
bông”
- TC: Chạy tiếp 
sức
- Chơi tự do

09/01/2025

- Nghe hiểu và 
làm theo 2-3 
yêu cầu liên tiếp
Múa “Em yêu 
cây xanh”
- TC : Bịt mắt 
đánh trống
- Chơi tự do

10/01/2025

- TC: Kéo co  
- Trò chuyện 
về một số hành 
vi bảo vệ môi 
trường: Bỏ rác 
đúng nơi quy 
định, không bẻ 
cành bứt hoa.
- Chơi tự do

Nhánh 2

13/01-
17/01/2025

13/01/2025

- Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại quả ngon 
quanh bé.
- TC: Đổi chỗ
- Chơi tự do 

14/01/2025

- TC: Nhảy xa
- Quan sát, trò 
chuyện về một 
số loại cây rau 
ăn lá và ích lợi 
của chúng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

15/01/2025

- Đọc đồng dao: 
“Lúa ngô là cô 
đậu nành”
- TC: Đi theo 
tín hiệu đèn
- Chơi tự do

16/01/2025

- Quan sát, trò 
chuyện về một 
số loại cây rau 
ăn củ và ích lợi 
của chúng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- TC: Trèo lên 

17/01/2025

- VĐ theo nhịp: 
“Bầu bí thương 
nhau” 
- TC: Ném xa
- Chơi tự do



- Chơi tự do xuống 5 gióng 
thang
- Chơi tự do

Nhánh 3

20/01-
24/01/2025

20/01/2025

- TC: Nghe hiểu 
và làm theo 
được 2, 3 yêu 
cầu liên tiếp
(Đi theo tín hiệu 
đèn)
- Quan sát một 
số loại (bưởi, 
dừa, dưa hấu)
- Chơi tự do.

21/01/2025

- Xem hình ảnh 
về một số món 
ăn ngày tết
- Nhảy bao bố
- Chơi tự do

22/01/2025

- Hát: “Ngày tết 
quê em”
- TC: Bịt mắt 
bắt gà
- Chơi tự do

23/01/2025

- TC: Bò bằng 
bàn tay bàn 
chân chui qua 
cổng
- Đọc thơ: “Tết 
đang vào nhà”
- Chơi tự do

24/01/2025

- Quan sát cây 
hoa đào, cây 
hồng.
- TC: Bịt mắt 
đánh trống.
- Chơi tự do

Nhánh 4

03/02-
07/02/2025

03/02/2025

- Hát: “Bầu bí 
thương nhau”
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

04/02/2025

- So sánh độ lớn 
của 3 đối tượng
- TC: Bò bằng 
bàn tay và cẳng 
chân chui qua 
cổng
- Chơi tự do

05/02/2025

- Múa: “Em yêu 
cây xanh”
- TC: Cướp cờ
- Chơi tự do

06/02/2025

- TC: Ném xa
- Đọc thơ: “Hoa 
mào gà”
- Chơi tự do

07/02/2025

- Cô hướng dẫn 
cho trẻ quan 
sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn 
giản giữa, cây 
với môi trường 
sống  và hướng 
dẫn trẻ cách 
csbv cây                                     
- TC: Nhảy bao 
bố
- Chơi tự do



5 Vệ sinh- ăn – ngủ - Đoán tên các loại thực phẩm
- Biết che miệng, ho, hắt hơi trong giờ ăn.
- Tham dự tiệc buffet tại bàn một cách lịch sự
- Cô kể bé nghe truyện "Sự tích mùa xuân", “Nhổ củ cải”, “Cây rau của thỏ út”.
- Thực hành: Gấp chăn nhỏ.
- TC: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
- Đọc thơ: "Tết đang vào nhà", “Hoa kết trái”.

Nhánh 1 06/01/2025

Cô hướng dẫn 
cho trẻ quan sát, 
phán đoán mối 

liên hệ đơn giản 
giữa, cây với 

môi trường sống  
và hướng dẫn trẻ 
cách csbv cây.                                     

07/01/2025 

Rèn văn nghệ 
chào xuân cho 
trẻ bài: “Như 

hoa mùa xuân”

08/01/2025

Tổ chức bước 
1,2,3 của giờ 

học “Thiết kế lọ 
hoa” 

09/01/2025

Tổ chức triển 
lãm trưng bày 
các sản phẩm  

STEAM
(Thiết kế lọ hoa)

10/02/2024

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 2 13/01/2025

Thảo luận cách 
sử dụng cây 

xanh, tạo cảnh 
quan môi trường 
phù hợp chủ đề.

14/01/2025

Rèn văn nghệ 
chào xuân cho 
trẻ bài: “Như 

hoa mùa xuân”

15/01/2025

Ôn truyện: 
“Cây rau của 

thỏ út”

16/01/2025

Thực hành: Sử 
dụng các dụng 
cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp, tiết 

tấu 

17/01/2025

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan

6 HĐC

Nhánh 3 20/01/2025

Làm cành đào, 
cành mai trang 

trí tết

21/01/2025

Trò chơi phân 
loại rau củ

22/01/2025

Ôn so sánh độ 
lớn của 3 đối 

tượng

23/01/2025

Cho trẻ làm 
quen bài hát: 

“Sắp đến tết rồi”

24/01/2025
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan



Nhánh 4 03/02/2025

Trò chơi: phân 
biệt hành vi 

“đúng - sai", “tốt 
- xấu" với cây 
hoa, cây xanh

04/02/2025

Làm quen 
truyện "Sự tích 

mùa xuân"

05/02/2025

Vỗ tay theo 
nhịp bài hát: 

“bầu bí thương 
nhau”

06/02/2025

Tổ chức triển 
lãm trưng bày 
các sản phẩm  

STEAM

07/02/2025

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan
Đóng CĐ: 
“Thực vật- tết- 
mùa xuân”.
Mở CĐ: “Động 
vật”.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Trẻ tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai chơi, 
lựa chọn vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi. 
- Lắp ghép: Hàng rào, 
thảm cỏ, các loại cây, 
gắn hoa, quả cho cây...

x x x x

Xây công viên x x
Vườn rau của bé x

1 Góc xây dựng - Trẻ mạnh dạn, tự tin 
bày tỏ ý kiến.
- Lắng nghe ý kiến của 
người khác và trao đổi 
ý kiến, chia sẻ kinh 
nghiệm của mình với 
các bạn
- T biết sử dụng đúng 
chức năng của các 
nguyên vật liệu để tạo 
nên công trình có bố 
cục đẹp.
- Biết phối hợp cùng 

Chợ tết

Các nguyên vật liệu 
khác nhau: gạch, hoa, 
cây, sỏi, các loại cây 
xanh, rau, củ, hoa...

x



nhau trong xây dựng.
- Biết đặt tên cho công 
trình của mình.

+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
+  Mời khách mua 
hàng, giới thiệu sản 
phẩm mới, tư vấn mặt 
hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy hàng cho khách, 
khách nhận hàng
+ Thanh toán tiền 
hàng.
+ Nói lời cảm ơn.
+ Thu cất đồ chơi để 
vào đúng nơi quy định.

- Bảng giá tiền, cân.
- Mô hình máy 
thanh toán tiền hàng. 
Đồ dùng đồ chơi đầy 
đủ cho các góc chơi

x x x x

Bán các loại rau, củ 
- Các loại rau, củ 
bằng mô hình và vật 
thật

x x

Bán các loại quả Các loại quả nhựa, 
quả thật.

x

2 Góc 
phân vai

Bán 
hàng

(Siêu 
thị 

mini)

- T biết nhận vai chơi 
và thể hiện đúng thao 
tác, hành động của vai 
chơi. Giao lưu, gtiếp 
giữa các nhóm chơi.
- Biết chủ động sử 
dụng các từ: chào hỏi, 
chào mời, cảm ơn 
khách 
hàng. 
- Biết điều chỉnh giọng 
nói cho phù hợp với 
ngữ cảnh, tình huống 
và nhu cầu khi giao 
tiếp với khách hàng.
- Biết bày, dán nhãn, 
giá tiền, hạn sử dụng 
cho mặt hàng.
- Biết lấy đúng hàng 
cho khách. Bán các loại hoa, cây 

cảnh nhỏ
- Cây hoa, cây cảnh 
nhỏ do cô và trẻ cùng 
làm, phụ huynh ủng 
hộ: cây, hoa nhựa, 
hoa thật, hoa bằng 
xốp, vải.

x x



Bán các loại bánh, kẹo 
ngày tết

Bánh chưng, giò, 
nem, mứt tết, các loại 
bánh kẹo....

x

TC: Lựa chọn thực 
phẩm sạch, tươi ngon 
có lợi cho sức khỏe

Một số loại rau củ 
tươi, héo

x x

Thực hành:  Nhặt rau Rau ngót, rau cải, 3-4 
rổ, khay

x x

Nấu 
ăn

- Gọi tên 1 số món ăn 
- Biết chế biến 1 số 
món ăn đơn giản.

Thực hành: Sinh tố 
hoa quả

1 số loại quả: đu đủ, 
(dưa hấu, xoà…)
đường, sữa tươi, sữa 
đặc, dao nhựa, cốc  
nhỏ, khăn, giấy lau.

x x

Bác sĩ
T biết thực hiện 1 số 
thao tác khám bệnh 
đơn giản.
- Biết lắng nghe ý 
kiến, dặn dò chu đáo 
và giao tiếp nhẹ nhàng 
với bệnh nhân.

- Mặc trang phục, sát 
khuẩn tay, đeo khẩu 
trang
- Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ khám bệnh.
- Thực hiện các thao 
tác khám, chữa bệnh: 
Hỏi triệu chứng bệnh, 
đo nhiệt độ, nghe tim 
phổi, soi họng... kết 
luận bệnh, kê đơn 
thuốc, phát thuốc và 
dặn dò bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác sĩ.
- Quy trình khám 
chữa bệnh, tranh ảnh 
về một số bệnh  
thường gặp.

x x

Gia 
đình

T biết cách chăm sóc 
em bé

- Bế em, cho em ăn, 
uống, tắm, rửa mặt cho 
em bé.

Búp bê, khăn, ca, 
chậu nhỏ

x x



TC: Nối nhóm số 
lượng 

- Mỗi trẻ 3 que tính
- Bảng chơi, bút dạ 
màu, tranh vẽ hoặc  
gắn số lượng và số 
tương ứng.

x x

TC: Ghép thành cặp 
những đối tương có 
mối liên quan.
TC: Cây nào quả nấy

x x

TC: Phân loại một số 
loại cây, hoa, quả theo 
1-2 dấu hiệu

Lô tô về các loại cây, 
quả 

x x x x

TC: Cắp cua bỏ giỏ 2-3 Giỏ, cua, sỏi x
So sánh chiều cao 3 
đối tượng

Bảng chơi, lô tô về 
các loại cây có chiều 
cao khác nhau

x x

So sánh độ lớn 3 đối 
tượng

Bảng chơi, các loại 
hình ảnh về quả có 
kích thước khác nhau

x

- Ô số ngộ nghĩnh.
-Tìm số lượng tương 
ứng.
- TC: Những cặp đôi 
giống nhau.

Bảng chơi, lô tô, hình 
rời về các loại hoa, 
quả
Thẻ số từ 1-3

x x

Góc học tập - T biết lựa chọn các 
TC , biết cách chơi với 
các TC trên bảng biểu.
- T biết chơi trò chơi 
trên máy tính theo 
hướng dẫn của cô.
- Lấy và cất đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp

Trẻ phân biệt hành vi 
tốt- xấu, đúng - sai với 
cây hoa, cây xanh

Bảng chơi, hình ảnh 
mặt cười, mặt mếu, lô 
tô các hành vi tốt- 
xâu, đúng - sai với 
cây hoa, cây xanh

x x



Đọc truyện tương tác 
với sự giúp đỡ của 
người lớn

Thơ, truyện tranh 
theo chủ đề: “Tết về 
đến ngõ”, “Cây đào”, 
“Sự tích bánh chưng 
bánh dày”.

x x

Kể truyện bằng rối tay - Các loại rối: Tay, 
ngón tay, que, dẹt. 

x x x

4 Góc sách - T sử dụng ngôn ngữ 
chủ động để miêu tả, 
diễn đạt một cách rõ 
ràng: kể truyện theo 
tranh minh họa, rối tay
- Lắng nghe và trao 
đổi với bạn cùng chơi.
- T biết cách lựa chọn 
những hình ảnh và kể 
chuyện.
- T biết lựa chọn 
những hình ảnh để cắt 
dán tạo thành album 
theo chủ đề: “Thực 
vật- tết- mùa xuân”.

- Làm Album vềCây 
và hoa, Rau ngon quả 
ngọt, Ngày tết quê em, 
Lễ hội mùa xuân

4-5 quyển Al bum, 
tranh ảnh về các loại 
rau, củ, quả hoa và 1 
số trò chơi, hoạt động 
nổi bật trong ngày tết.

x x x x

- Tô, vẽ, in, nặn các 
loại rau, củ, quả
- Xé dán, sắp xếp để 
tạo thành các sản phẩm 
có kiểu dáng, màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 
đối.

- Một số tranh ảnh 
gợi ý, tranh rỗng.
- Các nguyên vật liệu: 
sáp, giấy màu, màu 
nước, lá cây, vỏ xốp, 
các loại hột hạt, 
hộp…Đất nặn các 
màu, bảng con, dao 
chia đất, khăn lau. 

x x x x

Thực hành xé dán cây 
xanh

Giấy 1 mặt A4, giấy 
màu, keo dán, khăn 
lau tay

x

Thực hành tô, vẽ hình Giấy A4, sáp màu x x x x

5 Góc nghệ thuật - Pt sự khéo léo của 
đôi bàn tay và các 
ngón tay.
- T sử dụng stạo các 
học liệu để tạo ra sp 
tạo hình.
- T quan sát tư duy, 
sắp xếp và ghép.
- T làm đồ chơi cùng 
cô.

Tô màu nước các loại Tranh rỗng tô màu x



rau, củ, quả
Tô màu nước hoa mùa 
xuân

các loại rau, củ, hoa, 
bút lông, màu nước, 
khăn lau tay 

x x

Thực hành: Làm cây 
đào, mai ngày tết

Cành cây, hoa đào, 
hoa mai, băng dính

x

Làm đồ chơi trang trí 
ngày tết: lì xì, câu đối 

Giấy vẽ, giấy màu, 
keo, kéo, hộp bìa 
nhỏ, …

x

Xé dán thiệp trang trí 
mừng xuân

Giấy bìa màu, giấy 
trắng A4, các nguyên 
liệu : bông bi hạt, 
giấy màu, dây kẽm, 
cúc màu, đất nặn màu

x x

Thực hành pha trộn 
màu nước

Màu nước, nước, 
khay, cốc nhỏ, bút 
lông

x x x x

Làm lọ hoa Bìa catton, chai lọ 
nhựa, chai lọ thủy 
tinh, giấy màu, len, 
cúc màu, bông hạt...

x

6 Góc vận động T biết cách chơi, chơi 
cùng nhau và chơi 
đúng kỹ thuật.

Trẻ chơi các TC: Nhảy 
bao bố, đua thuyền 
trên cạn, đua thuyền 
mủng, ném còn, bịt 
mắt đánh trống, kéo co

Túi cát, bao bố, 
thuyền mủng, quả 
còn, dây kéo co…

x x

7 Góc khám phá - T biết cách chơi, chơi 
cùng nhau
- Trẻ biết mối liên hệ 

- Cô hướng dẫn cho trẻ 
quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn giản

Hạt  giống rau cải, củ 
hành, tỏi, đất, chậu để 
gieo trồng, nước, 

x



giữa, cây với môi 
trường sống  và hướng 
dẫn trẻ cách chăm sóc 
bảo vệ cây. 
- Theo dõi sự phát 
triển của cây hành, tỏi, 
rau cải

bình tưới cây, bảng 
theo dõi sự phát triển 
của cây, thẻ số…

Thực hành gieo hạt, 
chăm sóc cây cối

x x x x

giữa cây xanh với môi 
trường sống.
- T có ý thức chăm 
sóc, bảo vệ cây rau, 
củ, hoa

Thí nghiệm sự đổi màu 
của hoa

Một số loại hoa màu 
trắng, màu nước, màu 
thực phẩm, ly nước

x x

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Hoàng Thị Đoan Trinh

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thúy Liên
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